	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

	Viện: Công nghệ sinh học & Môi trường

	Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật môi trường


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần:
Kỹ thuật xử lý nước cấp 

Water-supply Treatment Engineering
Mã học phần:

………

Số tín chỉ:
3
Đào tạo trình độ: 

Cao đẳng
Học phần tiên quyết:
Hóa kỹ thuật môi trường 
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức chuyên ngành về phương pháp xử lý nước, các phương thức khai thác nguồn nước thiên nhiên hiệu quả và kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước đạt tiêu chuẩn dùng trong sản xuất, sinh hoạt, nuôi trồng…; nhằm giúp người học phát triển kiến thức về xử lý nước, có khả năng vận hành và bảo trì các công trình xử lý nước cho một nhà máy cấp nước hoàn chỉnh.
3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết

Chủ đề 1: Nguồn nước cấp
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Nguồn nước thiên nhiên
	Biết các kiến thức cơ bản về nguồn nước trong tự nhiên

	2. Các thông số đánh giá chất lượng nước cấp
	Nắm được các thông số để đánh giá chất lượng nước

	3. Quy chuẩn 
	Nắm được các loại quy chuẩn môi trường và cách sử dụng.

	4. Một số hệ thống xử lý nước cấp cụ thể
	Có cái nhìn tổng quan về hệ thống xử lý nước củ thể


Chủ đề 2: Keo tụ và phản ứng tạo bông cặn
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Định nghĩa 

	Nắm được kiến thức cơ bản

	2. Các phương pháp keo tụ
	Biết một số phương pháp keo tụ

	3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả keo tụ
	Có khả năng xác định yếu tố ảnh hưởng

	4. Các loại chất keo tụ
	Có khả năng xác định đúng loại hoá chất keo tụ.


Chủ đề 3: Khử sắt và mangan trong nước (Viết lại phần kiến thức cho khái quát hơn)
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Khái niệm chung về khử sắt và mangan trong nước.
	Nắm được kiến thức cơ bản

	2. Vật liệu lọc khử sắt và mangan
	Biết một số vật liệu lọc khử sắt và mangan thông dụng

	3. Các thiết bị khử sắt, mangan
	Nắm được cấu tạo một số loại thiết bị khử sắt và mangan thông dụng


Chủ đề 4: Quá trình lắng và bể lắng
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Định nghĩa và phân loại quá trình lắng
	Nắm được đặc điểm cơ bản của quá trình lắng.

	2. Các loại bể lắng
	Nắm được cấu tạo một số loại bể lắng thông dụng


Chủ đề 5: Quá trình lọc và bể lọc
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Khái niệm chung về quá trình lọc
	Nắm được khái niệm cơ bản

	2. Vật liệu lọc
	Biết một số loại vật liệu lọc thông dụng trên thị trường

	3. Một số loại bể lọc
	Nắm được cấu tạo một số loại bể lọc thông dụng

	4. Rửa lọc
	Nắm được kiến thức cơ bản về rửa lọc.


Chủ đề 6: Khử trùng nước
	Nội dung
(Kiến thức/ Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Định nghĩa 
	Nắm được kiến thức cơ bản về khử trùng

	2. Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử trùng
	Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả

	3. Một số phương pháp khử trùng
	Biết một số phương pháp khử trùng


3.2. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành
Chủ đề 1: Vận hành hệ thống keo tụ tạo bông

	Bài thực hành 
	Mục tiêu dạy-học

	1. Chuẩn bị hoá chất keo tụ
	Biết cách pha dung dịch keo tụ phù hợp

	2. Vận hành mô hình keo tụ tạo bông
	Biết cách vận hành mô hình mô phỏng thực tế

	3. Xác định hiệu quả xử lý của mô hình
	Xác định được khoảng vận hành mô hình tối ưu


Chủ đề 2: Vận hành giàn mưa

	Bài thực hành 
	Mục tiêu dạy-học

	1. Vận hành giàn mưa ở các chế độ khác nhau
	Biết cách vận hành mô hình mô phỏng thực tế

	2. Đánh giá hiệu quả ở các chế độ
	Biết cách lựa chọn chế độ vận hành hợp lý


Chủ đề 3: Vận hành bể lọc

	Bài thực hành 
	Mục tiêu dạy-học

	1. Vận hành bể lọc
	Biết cách vận hành mô hình mô phỏng thực tế

	2. Xác định hiệu quả lọc theo độ sâu lớp vật liệu lọc
	Biết cách lựa chọn chế độ lọc hợp lý

	3. Tiến hành rửa lọc
	Biết cách xác định thời điểm cần rửa lọc và các phương pháp rửa lọc


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	4
	1
	5

	2
	4
	2
	5

	3
	5
	3
	5

	4
	4
	
	

	5
	5
	
	

	6
	6
	
	

	Tổng số tiết
	30
	Tổng số tiết
	15


	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	
	2
	
	8
	12

	2
	2
	
	2
	5
	18
	27

	3
	3
	
	2
	5
	20
	30

	4
	2
	
	2
	
	8
	12

	5
	3
	2
	2
	5
	24
	36

	6
	2
	2
	2
	
	12
	18

	Tổng
	14
	4
	12
	
	60
	135


5. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp
	2000
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT
	X
	

	2
	Trịnh Xuân Lai
	Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp
	2008
	Xây Dựng
	Bộ môn CNKTMT
	X
	

	3
	Hoàng Văn Huệ
	Công nghệ môi trường – Tập 1: Xử lý nước
	2004
	Xây Dựng
	Bộ môn CNKTMT
	X
	

	4
	Nguyễn Phước Dân
	Ví dụ tính toán thiết kế nhà máy nước
	2009
	ĐHQG
	Bộ môn CNKTMT
	
	X

	5
	Trần Mạnh Trí, TS Trần Mạnh Trung
	Các quá trình oxy hóa nâng cao trong xử lý nước và nước thải
	-
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT
	
	X


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	20

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10

	3
	Hoạt động nhóm
	10

	4
	Điểm thực hành
	10

	5
	Thi kết thúc học phần
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
    (Ký và ghi họ tên) 

      
                                     (Ký và ghi họ tên)
